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LÝ DO TÌNH TRẠNG NỢ BAN HÀNH

	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019

	1. 
	Luật An ninh mạng

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	03
	BCA
	1. Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Đã thẩm định

- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 134/TTr-BCA ngày 15/5/2019 

	2. 
	
	
	
	BCA
	2. Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Đã thẩm định

- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 135/TTr-BCA ngày 15/5/2019 

	3. 
	
	
	
	BCA
	3. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Chưa gửi thẩm định

- Bộ Công an đã nghiên cứu xây dựng dự thảo và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công an để xin ý kiến. Tuy nhiên, để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định cần một số điều kiện như sau: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực làm căn cứ pháp lý; (2) rà soát, thẩm định đánh giá hệ thống thông tin để xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; (3) Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao hồ sơ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia để bổ sung vào Danh mục hệ thống.

Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định, chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc lùi thời hạn (Công văn 5749/VPCP-NC ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định)

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/01/2019
	01
	BXD(
)
	4. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (khoản 6 Điều 28) và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Khoản 7, khoản 11 Điều 29).
	Đã trình
- Thời hạn trình là Tháng 12/2018 (Theo NQ 01 thời hạn trình CP là Tháng 3/2019)
- Ngày 29/3/2019 gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Văn bản số 613/BXD-KTQH)

- Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định. 

- Tờ trình số 38/TT-BXD ngày 23/4/2019
- Ngày 08/05/2019, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát dự thảo đảm bảo phù hợp với Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (văn bản số 3825/VPCP-CN). Sau khi thực hiện rà soát, đối chiếu và nhận thấy dự thảo Nghị định sửa đổi là phù hợp, không mâu thuẫn với Nghị định số 37/2019/NĐ-Chính phủ thì ngày 07/05/2019, Bộ Xây dựng đã báo cáo và đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định (Công văn số 1205/BXD-QHKT ngày 22/5/2019). Ngày 10/6/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 5042/VPCP-CN lấy ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định này

- Hiện nay BXD đã tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Dự thảo NĐ trình Chính phủ ký ban hành (CV số 1628/BXD-QHKT ngày 11/7/2019)

	II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019

	5. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14)
	01/7/2019
	03
	BCT
	5. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 10; khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 26; khoản 2 Điều 31; khoản 2 Điều 33; khoản 3 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 4 Điều 58)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 01/2019.

- Tờ trình số 733/TTr-BCT ngày 31/01/2019.

- Ngày 29/3/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo (theo Công văn số 2515/VPCP-KHTH)

- Ngày 01/4/2019, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương đã gửi công văn để làm việc thống nhất nội dung dự thảo với Bộ Tài chính (Công văn số 2165/BCT-CT) và dự kiến làm việc vào 03/4/2019

- Ngày 03/4/2019, Bộ Công Thương đã làm việc và thống nhất nội dung dự thảo với Bộ Tài chính.

- Bộ Công Thương đã có văn bản số 3173/BCT-CT ngày 07 tháng 5 năm 2019 gửi Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu tiếp thu và giải trình ý kiến đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

- Tiếp tục chỉnh lý dự thảo theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Công Thương có văn bản số 4553/BCT-PC ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc cho ý kiến Điều 26 Dư thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

- Ngày 19/7/2019, nhận được công văn trả lời số 2675/BTP-QLXDVPHC&TDTHPL ngày 17/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc góp ý Điều 26 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

- Hiện đang báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc nghiên cứu tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị về Dự thảo Nghị định.

Bộ Công Thương đã có  Công văn số 5410/BCT-CT ngày 29 tháng 7 năm 2019 gửi Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định theo Thông báo số 218/TB-VPCP.

- Đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định (Phiếu lấy ý kiến TVCP số 23/PXYK ngày 20 tháng 8 năm 2019)

	6. 
	
	
	
	BCT
	6. Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 110; khoản 6 Điều 111)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 3/2019

- Đã xây dựng dự thảo.

- Đã đăng tải website và tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức liên quan.

- Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Bộ Tư pháp thẩm định và có Báo cáo thẩm định số 65/BC-BTP ngày 25/4/2019.

- Đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 3078/TTr-BCT ngày 04/5/2019

- Trình Bộ trưởng ký, ban hành báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo.

- Đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ.

- Bộ Công Thương đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến TVCP và chỉnh lý dự thảo.
- Gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định (Báo cáo số 103/BC-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Công Thương.

	7. 
	
	
	
	BCT
	7. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46)
	Đã trình

- TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). 

- Đã gửi xin ý kiến (Công văn số 1848/BCT-CT ngày 21/3/2019). Gửi Bộ Nội vụ (Công văn số 2752/BCT-CT ngày 19/4/2019); gửi Bộ Tư pháp (Công văn số 2753/BCT-CT ngày 19/4/2019) để thẩm định.

- Đã nhận được Báo cáo và giải trình, tiếp thu ý kiến của thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019.

- Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP.

- Thực hiện chỉ đạo của TTgCP, ngày 20/6/2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4365/BCT-CT xin ý kiến Bộ Tư pháp dự thảo Tờ trình, báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Đã nhận được ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ. Đang trình Lãnh đạo Bộ Dự thảo Tờ trình, Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc thành lập Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Ngày 12/7/2019, Cục Cạnh tranh đã trình Bộ trưởng dự thảo Công văn và các tài liệu kèm theo gửi Ban Cán sự Đảng, Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban cạnh tranh Quốc gia là đơn vị tương đương tổng cục (Công văn số 634/CT-VP)

- Bộ Công Thương đã trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ dự thảo Tờ trình, dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị (Công văn số 5005/BCT-CT ngày 15/7/2019).
- Bộ Công Thương đã trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ dự thảo Tờ trình, dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị (Công văn số 5005/BCT-CT ngày 15/7/2019).
- Đang xây dựng Báo cáo giải trình ý kiến của Thành viên Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục.

	8. 
	Luật Công an nhân dân 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2019
	04
	BCA(
)
	8. Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an  ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng (Điều 11)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 12/2018

- Dự kiến trình tháng 01/2019, nhưng có một số nội dung chưa thống nhất giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng cho ý kiến và ngày 12/02/2019, Bộ Quốc phòng mới có văn bản trả lời và phát sinh một số điểm khác so nên phải thống nhất lại để hoàn thiện dự thảo. Bộ Công an đề nghị trình vào tháng 4/2019.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định (đã có BCTĐ số 188/BC-BTP-m)

- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 98/TTr-BCA ngày 19/4/2019; hiện đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thống nhất ý kiến. 

- Ngày 04/6/2019, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp để thống nhất ý kiến. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp Trình Chính phủ ký ban hành. (Công văn số 1877/BCA-V03 của Bộ Công an 9/7/2019 về việc thống nhất trình dự thảo Nghị định.)

	9. 
	
	
	
	BCA
	9. Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17)
	Đang soạn thảo

- Ngày 05/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4855/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 9 năm 2019. 
- Hiện nay, dự thảo Nghị định đã gửi xin ý kiến Công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ngành và đang tập hợp ý kiến tham gia để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

	10. 
	
	
	
	BCA
	10. Nghị định quy định việc biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (khoản 4 Điều 29)
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019

- Đã xây dựng dự thảo Nghị định và chuẩn bị gửi xin ý kiến các Bộ, ngành

- Ngày 15/5/2019, Bộ Công an đã có Công văn số 1274/BCA-X01 gửi Bộ Tư pháp để thẩm định - Đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định (Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định vào ngày 22/5/2019). Ngày 12/6/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 275/BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định. Hiện nay, đơn vị chủ trì đang nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

	11. 
	
	
	
	BCA
	11. Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh (khoản 4 Điều 34)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019

- Đã xây dựng dự thảo Nghị định và chuẩn bị gửi xin ý kiến các Bộ, ngành;

- Đã hoàn thành việc lấy ý kiến và đang chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi thẩm định. Ngày 02/5/2019, VPCP đã có Công văn số 3566/VPCP-NC thông báo ý kiến của TTGCP cho lùi thời hạn trình trong Quý III/2019).

- Ngày 02/5/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3566/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình trong Quý III năm 2019. Hiện nay, đơn vị chủ trì đang hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

	12. 
	Luật Cảnh sát biển 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)
	01/7/2019
	01
	BQP
	12. Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 35)
	Đã thẩm định
- Hiện tại, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đã tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư.

	13. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)
	01/7/2019
	01
	BGDĐT
	13. Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (khoản 3, 4, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 28, 34 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019

- Bộ Tư pháp đã thẩm định

- Ngày 26/4/2019, Bộ GDĐT có Tờ trình số 362/TTr-BGDĐT trình Chinh phủ 

	14. 
	Luật Phòng, chống tham nhũng 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)
	01/7/2019
	01
	TTCP
	14. Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập. (khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; khoản 6 Điều 39; khoản 2 Điều 41; khoản 4 Điều 54)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 4/2019

- Thanh tra Chính phủ đã xin lùi thời hạn trình Nghị định sang tháng 9/2019.

	Tổng số: 7 luật
	Tổng số:  14 văn bản (12 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư)  quy định chi tiết 7 luật đã có hiệu lực. 


(�)Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng ban hành 02 Nghị định sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, tuy nhiên tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng ban hành 01 nghị định để sửa 02 nghị định nêu trên.





(�) Theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 để quy định chi tiết Luật Quốc phòng (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Công an xây dựng 01 Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, Tuy nhiên, tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an xây xây dựng Nghị định này quy định chi tiết Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/7/2019. Vì nghị định này sẽ tính hiệu lực theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 
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